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I. HỆ CAO ĐẲNG (2024 - 2027)

1. CĐ Công nghệ thông tin K61B

1 Lò Văn Dân 15/10/2006 Nam Thái Bản Áng Nghịu- Chiềng Hoa- Mường La 3 Tốt nghiệp DTNT 0,8

2 Đinh Hải Dương 03/02/2002 Nam Mường Đá Đỏ- Đá Đỏ- Phù Yên 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

2. CĐ Công nghệ thông tin CLC K61A

1 Mùi Tiến Đạt 11/07/2005 Nam Mường Bản Pái Mõ- Tà Lại- Mộc Châu 3 Tốt nghiệp DTNT 0,8

2 Cầm Văn Nguyên 21/07/2006 Nam Thái Bản Dè- Chiềng Dong- Mai Sơn 3 Tốt nghiệp DTNT 0,8

3 Thào Sồng Tủa 15/06/2006 Nam Mông Bản Suối Chèo- Suối Bau- Phù Yên 3 Tốt nghiệp DTNT 0,8

4 Sồng A Đại 24/11/2005 Nam Mông Bản Pá Ban- Phiêng Pằn- Mai Sơn 3 Tốt nghiệp DTNT 0,8

5 Mùa A Nênh 23/08/2005 Nam Mông Bản Suối Thịnh- Suối Bau- Phù Yên 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

3. CĐ Quản lý văn hóa K61

1 Cầm Thị Hoài Nhi 22/02/2004 Nữ Thái Bản Nà Cà- Mường Chanh- Mai Sơn 1 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

2 Sùng A Súa 27/07/2004 Nam Mông Bản Nặm Ún- Mường Bám- Thuận Châu 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

3 Lý A Phặng 13/01/2006 Nam Mông Bản Buôm Khoang- Chiềng Lương- Mai Sơn 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

4 Tòng Hải Nam 19/06/2006 Nam Thái Bản Thộ Pát- Chiềng Ban- Mai Sơn 1 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

5 Lường Quang Huy 03/10/2006 Nam Thái  Nà Khoang- Chiềng Dong- Mai Sơn 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

4.CĐ Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử K61

1 Hoàng Hải Nam 01/04/2006 Nam Thái Bản Kéo Tốc- Chiềng Ban- Mai Sơn 1 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

2 Lầu Bả Tâm 20/03/2005 Nam Mông Bản Khua Họ- Huổi Một- Sông Mã 3 Tốt nghiệp DTNT 0,8

5. CĐ Chăn nuôi - Thú y K61

1 Sùng A Sơn 11/04/2006 Nam Mông Bản Pá Lâu- Pú Bẩu- Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

2 Lường Thị Chinh 06/11/2004 Nữ Thái Bản Nà Dòn- Mường Cai- Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

3 Hoàng Thị Minh Tâm 29/12/2006 Nữ Thái Bản Nà Khoang- Chiềng Dong- Mai Sơn 3 Tốt nghiệp DTNT 0,8

4 Hoàng Thùy Linh 16/11/2006 Nữ Thái Bản Nà Khoang- Chiềng Dong- Mai Sơn 3 Tốt nghiệp DTNT 0,8

5 Vàng Bả Lệnh 10/02/2006 Nam Mông Bản Pá Lâu- Pú Bẩu- Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

6. CĐ GD MN K61A
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1 Đinh Thị Hà 18/06/2004 Nữ Thái Bản Khoa 1- Tường Thượng- Phù Yên 1 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

2 Vừ Thị Nhi 20/07/2003 Nữ Mông Bản Pha Khuông- Co Mạ- Thuận Châu 3 Tốt nghiệp DTNT 0,8

3 Nguyễn Thị Thùy Linh 06/01/2006 Nữ Kinh Bản Hát 8- Mường Hung- Sông Mã 3 DT Kinh hộ nghèo vùng DTTS 0,6

7. CĐ GD MN K61B

1 Thào Thị Dâu 10/06/2006 Nữ Mông Bản Nậm Lạn- Mường Lạn- Sốp Cộp 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

2 Chá Thị Mai Phượng 15/07/2005 Nữ Mông Bản Co Nhử- Co Tòng- Thuận Châu 3 Tốt nghiệp DTNT 0,8

3 Vừ Thị Chếnh 11/12/2002 Nữ Mông Bản Pá Hốc- Co Tòng- Thuận Châu 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

4 Mùa Thị Vang 01/01/2002 Nữ Mông Bản Trông Dê- Hua Nhàn- Bắc Yên 3 Tốt nghiệp DTNT 0,8

II. HỆ TRUNG CẤP (2024 - 2026)

1. TC Tin học ứng dụng K61A

1 Sồng A Thắng 18/07/2009 Nam Mông Bản Hua Noong- Hua Nhàn- Bắc Yên 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

2 Đinh Văn Anh 28/02/2009 Nam Thái Lừm Thượng B- Pắc Ngà- Bắc Yên 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

3 Cầm Văn Điệp 12/03/2009 Nam Thái Bản Khoáng Biên- Chiềng Dong- Mai Sơn 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

4 Giàng A Toán 15/12/2009 Nam Mông Bản Lụng Cuông- Nà Ớt- Mai Sơn 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

5 Tòng Trung Thành 30/08/2009 Nam Thái Bản Hời- Chiềng Mung- Mai Sơn 1 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

6 Vừ Chư Hụa 01/02/2009 Nam Mông Bản Phiêng Piềng- Mường Cai- Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

7 Cà Trung Du 17/02/2009 Nam Thái Bản Lả Mường- Chiềng Xôm- TP.Sơn La 1 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

2. TC TT-BVTVK61A

1 Sồng Thị Dua 01/05/2009 Nữ Mông Bản Co Tang- Lóng Luông- Vân Hồ 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

2 Lò Văn Phong 06/10/2009 Nam Thái Bó Nguồng- Muổi Nọi- Thuận Châu 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

3 Lò Vũ Duy 03/10/2009 Nam Thái Bản Nà Khi- Mường Lạn- Sốp Cộp 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

4 Hà Thị Thùy Tiên 12/12/2009 Nữ Thái Bản Thống Nhất- Chiềng Mung- Mai Sơn 1 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

5 Giàng A Phử 05/02/2009 Nam Mông Bản Tà Dê- Lóng Luông- Vân Hồ 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

6 Lò Văn Tiến 14/11/2009 Nam Kháng Bản Lốm Lầu - Chiềng Ơn- Quỳnh Nhai 2 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

3. TC Quản trị khách sạn K61A

1 Hoàng Bảo Long 09/04/2008 Nam Thái Bản Cá- P. Chiềng An- TP.Sơn La 1 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

4. TC Pháp luật K61A

1 Sùng Bả Chua 06/02/2009 Nam Mông Bản Pá Lâu- Pú Bẩu- Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

5. TC Hành chính VP K61A

1 Khoa Văn Quỳnh 01/12/2009 Nam Khơ Mú Bản Hua Nà- Phiêng Cằm- Mai Sơn 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

2 Lường Văn Hạnh 17/11/2009 Nam Thái Bản Hua Nà- Phiêng Cằm- Mai Sơn 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

3 Lù Thị Mủa 02/05/2008 Nữ Mông Bản Lụng Cuông- Nà Ớt- Mai Sơn 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1
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4 Sùng A Cương 17/09/2008 Nam Mông Nong Tầu Mông- Phiêng Cằm- Mai Sơn 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

5 Sồng A Tuấn 09/03/2009 Nam Mông Bản Pú Tậu- Phiêng Cằm- Mai Sơn 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

6 Sùng A Bấn 14/02/2009 Nam Mông Bản Pú Tậu- Phiêng Cằm- Mai Sơn 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

7 Lường Văn Anh 20/08/2009 Nam Thái Bản Phé- Chiềng Nơi- Mai Sơn 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

6. TC Văn thư hành chính K61A

1 Lê Đàm Anh Đức 10/06/2009 Nam Kinh Tổ 9- P. Chiềng Sinh- TP.Sơn La 1 DT Kinh khuyết tật vùng DTTS 0,8

7. TC Hướng dẫn du lịch K61A

1 Mùi Thị Anh 20/09/2009 Nữ Mường Tường Chung- Chiềng Chung- Mai Sơn 2b DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

8. TC Quản lý văn hóa K61A

1 Thào Thị Vú 14/12/2009 Nữ Mông Bản Keo Đồn- Chiềng On- Yên Châu 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

2 Sồng Thị Hà 02/11/2009 Nữ Mông Xam Ta- Chiềng Chung- Mai Sơn 2b DTTS thuộc Hộ nghèo 1

3 Sồng A Chung 01/11/2009 Nam Mông Bản Nặm Lạnh- Nà Ớt- Mai Sơn 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

4 Cầm Văn Hà 19/12/2009 Nam Thái Buống Khoang- Bản Lầm- Thuận Châu 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

9. TC Dịch vụ pháp lý K61A

1 Giàng A Súa 19/11/2009 Nam Mông Bản Huổi Lặp- Chiềng Nơi- Mai Sơn 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

2 Hà Việt Hưng 30/06/2009 Nam Thái Bản Nà Hạ 1- Chiềng Mung- Mai Sơn 1 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

3 Giàng A Hương 06/01/2008 Nam Mông Bản Pá Ca- Pú Bẩu- Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

10.TC Hội họa K61

1 Quàng Bảo Nam 07/08/2009 Nam Thái Bản Nà Mòn- Mường Và- Sốp Cộp 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

2 Thào Thị Dà 28/07/2007 Nữ Mông Bản Hua Lành- Bản Lầm- Thuận Châu 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

11. TC Nghệ thuật BDMDGDT K61A

1 Quàng Thị Lan Anh 20/07/2009 Nữ Thái Bản Nhạp - Chiềng Lao- Mường La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

2 Sộng Thị Út 29/09/2009 Nữ Mông Bản Huổi Lếch- Đứa Mòn- Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

3 Lò Thị Xuân Mai 13/11/2007 Nữ Thái Bản Co Pục- Chiềng Ngần- TP.Sơn La 1 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

4 Đinh Văn Long 20/01/2009 Nam Mường Bản Giàng- Sập Xa- Phù Yên 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

5 Lường Thị Loan 22/04/2009 Nữ Thái Bản Lếch- Chiềng Lao- Mường La 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

6 Quàng Thị Trang 15/10/2009 Nữ Thái Bản Lĩnh Luông- Chiềng Pấc- Thuận Châu 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

7 Giàng A Phử 30/12/2009 Nam Mông Bản Pá Sung- Nà Ớt- Mai Sơn 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

8 Sồng Thị Ka 04/03/2009 Nữ Mông Bản Sài Khao- Mường Cai- Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

9 Lầu A Thào Páo 04/11/2009 Nam Mông Bản Lung Tang- Hồng Ngài- Bắc Yên 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

12. TC Biểu diễn nhạc cụ TTK61

1 Phàng Duy Mạnh 23/01/2009 Nam Mông Bản Háng Cao- Làng Chếu- Bắc Yên 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1
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13. TC Organ K61

3 Mùa Thị Gầu Dợ 18/08/2009 Nữ Mông Bản Co Sáy- Chiềng Hặc - Yên Châu 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

4 Thào Thị Vủa 10/05/2008 Nữ Mông Bản Hua Lành- Bản Lầm- Thuận Châu 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

5 Mùa A Sống 14/01/2009 Nam Mông Bản Co Sáy- Chiềng Hặc - Yên Châu 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

6 Thào A Mạnh 27/01/2009 Nam Mông Bản Tà Hay- Chiềng Khoong- Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

14.TC Thanh nhạc K61

1 Đinh Công Sơn 09/11/2006 Nam Mường Bản Tà Lọt- Tà Lại- Mộc Châu 3 Tốt nghiệp DTNT 0,8

III. HỆ TRUNG CẤP (2024 - 2030)

1. TC Nghệ thuật BDMDGDT K61B

1 Lò Thị Bảo Châm 18/05/2012 Nữ Thái Núa Trò- Pi Toong- Mường La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

2 Lầu Thị Gàu Giải 14/05/2012 Nữ Mông Bản Lung Tang- Hồng Ngài- Bắc Yên 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

2. TC Biểu diễn nhạc cụ TTK61

1 Mùa A Thái 15/04/2012 Nam Mông Bản Háng Chơ- Xím Vàng - Bắc Yên 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

IV. HỆ TRUNG CẤP (2024 - 2026)

1. TC Hướng dẫn du lịch K61B - VH

1 Đinh Thị Khánh Ly 14/08/2009 Nữ Mường Bản Pù Lầu - Xuân Nha-Vân Hồ 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

2 Sồng A Quân 19/03/2009 Nam Mông Bản Co Chàm -Lóng Luông-Vân Hồ 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

3 Mùi Thị Hồng 21/03/2009 Nữ Mường Bản Mường An - Xuân Nha-Vân Hồ 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

4 Ngần Thị Hậu 02/07/2009 Nữ Thái Bản Ui -Mường Men-Vân Hồ 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

5 Hà Duy Thuận 16/02/2009 Nam Thái Bản Tưn - Xuân Nha-Vân Hồ 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

6 Lường Thị Son 24/02/2009 Nữ Thái To Ngùi -Quang Minh-Vân Hồ 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

7 Đinh Khắc Khiêm 16/01/2009 Nam Mường Bản Mường An - Xuân Nha-Vân Hồ 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

8 Lò Quốc Trung 23/06/2009 Nam Mường Bản Nà Sàng -Chiềng Xuân-Vân Hồ 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

9 Đinh Công Nhâm 10/02/2009 Nam Mường Bản Mường An - Xuân Nha-Vân Hồ 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

10 Vì Viết Tường 24/08/2008 Nam Thái Bản Páng -Chiềng Khoa-Vân Hồ 1 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

11 Mùi Văn Huy 30/09/2009 Nam Mường Bản Lắn -Liên Hoà-Vân Hồ 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

12 Ngần Xuân Bắc 20/02/2009 Nam Thái Bản Chiềng Lè -Chiềng Khoa-Vân Hồ 1b DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

13 Lường Văn Minh 21/02/2009 Nam Thái Bản Khòng -Chiềng Khoa-Vân Hồ 1 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

14 Lò Tuấn Tú 14/08/2009 Nam Thái Bản Ui -Mường Men-Vân Hồ 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

15 Lường Quốc Việt 29/11/2009 Nam Thái Bản To Ngùi -Quang Minh-Vân Hồ 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

16 Mùi Mạnh Kỳ 21/11/2009 Nam Mường Bản Nà An - Xuân Nha-Vân Hồ 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

17 Hà Đức Cảnh 17/05/2009 Nam Thái Bản Mường An - Xuân Nha-Vân Hồ 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1
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18 Đinh Xuân Thành 01/05/2009 Nam Mường Bản Lắn -Liên Hoà-Vân Hồ 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

19 Mùi Trung Đức 02/02/2009 Nam Mường Bản Pơ Tào -Mường Tè-Vân Hồ 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

20 Vì Quốc Phòng 17/04/2009 Nam Thái Bản Bó -Quang Minh-Vân Hồ 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

21 Đinh Đức Thiện 26/05/2009 Nam Mường Bản Un -Song Khủa-Vân Hồ 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

22 Tráng A Chơ 13/12/2009 Nam Mông Bản Lúng Xá -Lóng Luông-Vân Hồ 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

23 Hà Đức Mạnh 15/08/2009 Nam Thái Bản Ui -Mường Men-Vân Hồ 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

2. TC Công tác xã hội K61A - SC

1 Lường Vân Anh 10/07/2009 Nữ Thái Hốc Một -Mường Và-Sốp Cộp 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

2 Thào A Ánh 17/04/2009 Nam Mông Phá Thóng -Sam Kha-Sốp Cộp 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

3 Mùa A Cá 08/09/2009 Nam Mông Nong Lếch -Nà Nghịu-Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

4 Thào A Chịa 15/04/2008 Nam Mông Ít Lót -Chiềng Cang-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

5 Vàng Gạu Chua 10/06/2009 Nữ Mông Pu Sút -Sam Kha-Sốp Cộp 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

6 Lậu Nghịa Công 05/07/2009 Nam Mông Huổi Dương -Mường Và-Sốp Cộp 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

7 Hạng A Cu 20/11/2008 Nam Mông Bản Khá -Mường Lạn-Sốp Cộp 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

8 Hùng Văn Cương 28/08/2009 Nam Khơ Mú Cang Ôn -Mường Và-Sốp Cộp 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

9 Giàng Pạ Denh 06/02/2008 Nữ Mông Nà Nghiều -Huổi Một-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

10 Ly Thị Dì 01/12/2009 Nữ Mông Nà Trịa -Sam Kha-Sốp Cộp 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

11 Sồng Tú Dơ 23/12/2009 Nam Mông Pá Khoang -Mường Lèo-Sốp Cộp 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

12 Sộng A Dự 22/08/2009 Nam Mông Huổi Mươi -Mường Cai-Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

13 Giàng A Dua 17/05/2009 Nam Mông Pá Khoang -Mường Và-Sốp Cộp 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

14 Vàng A Ghênh 27/08/2008 Nam Mông Pú Sút- Sam Kha -Sốp Cộp 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

15 Vàng Thị Mai Hoa 18/09/2009 Nữ Mông Pú Sút -Sam Kha-Sốp Cộp 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

16 Cà Thị Hoài 08/06/2009 Nữ Thái Hốc Một -Mường Và-Sốp Cộp 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

17 Vàng Thị Kay 11/07/2009 Nữ Mông Phiêng Piềng -Mường Cai-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

18 Vừ A Khụ 16/11/2007 Nam Mông Nặm Khún -Mường Lèo-Sốp Cộp 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

19 Vừ Thị Kia 26/07/2009 Nữ Mông Lọng Tòng -Nậm Lạnh-Sốp Cộp 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

20 Giàng A Ký 11/03/2008 Nam Mông Bản Sam Quảng -Mường Lèo-Sốp Cộp 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

21 Hạng A Pa La 25/04/2009 Nam Mông Pu Hao -Mường Lạn-Sốp Cộp 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

22 Sộng A Long 07/11/2009 Nam Mông Ten Lán -Sam Kha-Sốp Cộp 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

23 Vàng Nụ Ly 09/09/2009 Nam Mông Bản Pú Sút -Sam Kha-Sốp Cộp 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

24 Thào Thị Ly 24/06/2008 Nữ Mông Bản Pú Sút -Sam Kha-Sốp Cộp 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

25 Vàng Thị Lỳ 29/05/2009 Nữ Mông Phiêng Piềng -Mường Cai-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1
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26 Thào A Mạnh 10/08/2008 Nam Mông Pú Sút -Sam Kha-Sốp Cộp 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

27 Vàng A Chỉ Mùa 23/09/2008 Nam Mông Huổi Men -Mường Lạn-Sốp Cộp 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

28 Mùa A Phổng 13/04/2009 Nam Mông Pá Khoang -Mường Lèo-Sốp Cộp 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

29 Thào Thị Say 17/05/2009 Nữ Mông Sam Kha -Sam Kha-Sốp Cộp 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

30 Thào Xuân Sệnh 14/04/2009 Nam Mông Sam Kha -Sam Kha-Sốp Cộp 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

31 Giàng Thị Sinh 02/03/2009 Nữ Mông Co Muông -Mường Lạn-Sốp Cộp 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

32 Vàng A So 18/09/2009 Nam Mông Bản Pú Sút -Sam Kha-Sốp Cộp 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

33 Giàng Lộng Sử 13/07/2009 Nam Mông Pá Khoang -Mường Và-Sốp Cộp 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

34 Vàng Thị Ư 08/11/2008 Nữ Mông Pu Sút -Sam Kha-Sốp Cộp 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

3. TC Văn thư hành chính K61B - ML

1 Thào A Chân 07/09/2009 Nam Mông Bản Pá Hạn -Hua Trai-Mường La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

2 Vàng Thị Chi 18/08/2009 Nữ Mông Bản Pá Hậu -Chiềng Lao-Mường La 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

3 Hàng Nhịa Chu 27/03/2009 Nam Mông Bản Cát Lình -Chiềng Muôn-Mường La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

4 Mùa Thị Chư 17/12/2008 Nữ Mông Bản Púng Ngùa -Nậm Giôn-Mường La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

5 Mùa A Chự 22/02/2009 Nam Mông Bản Tảo Ván Mới -Chiềng Công-Mường La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

6 Mùa A Chua 10/10/2009 Nam Mông Bản Tảo Ván Mới -Chiềng Công-Mường La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

7 Vàng Thị Dung 20/10/2009 Nữ Mông Bản Huổi Có -Nặm Păm-Mường La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

8 Lò Văn Duy 13/11/2009 Nam Thái Bản Po  -Hua Trai-Mường La 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

9 Lầu Thị Hạnh 28/07/2009 Nữ Mông Bản Pháy Hượn -Chiềng Hoa-Mường La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

10 Vàng Thị Hoa 10/05/2009 Nữ Mông Bản Pá Hậu -Chiềng Lao-Mường La 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

11 Lường Thị Hồng 06/03/2009 Nữ Thái Bản Pháy Hượn -Chiềng Hoa-Mường La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

12 Tòng Văn Huy 13/08/2009 Nam Thái Bản Hát Hay -Chiềng Hoa-Mường La 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

13 Vàng Thị Lâu 25/05/2009 Nữ Mông Bản Pá Han -Hua Trai-Mường La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

14 Sộng A Saư 16/05/2009 Nam Mông Bản Nà Trà -Pi Toong-Mường La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

15 Sùng Thị Sơ 07/09/2009 Nữ Mông Bản Lạng Xua -Chiềng Ân-Mường La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

16 Hờ A Thái 06/01/2009 Nam Mông Bản Huổi Sản -Nậm Giôn-Mường La 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

17 Vàng Thị Thu 28/10/2009 Nữ Mông Bản Pá Sóng -Chiềng Lao-Mường La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

18 Vàng Thị Thúy 17/12/2009 Nữ Mông Bản Pá Hậu -Chiềng Lao-Mường La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

19 Mùa A Tống 16/10/2009 Nam Mông Bản Tảo Ván Mới -Chiềng Công-Mường La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

20 Vàng A Trống 14/09/2009 Nam Mông Bản Đin Lanh -Chiềng Công-Mường La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

21 Mùa Thị Vạ 18/09/2009 Nữ Mông Bản Pá Hậu -Chiềng Lao-Mường La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

22 Thào Thị Vang 04/07/2009 Nữ Mông Bản Lạng Xua -Chiềng Ân-Mường La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1
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23 Lầu Thị Xuân 05/08/2009 Nữ Mông Bản Đán Én -Chiềng Lao-Mường La 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

4. TC Lâm sinh K61C - ML

1 Cứ A Cáng 02/09/2009 Nam Mông Bản Hua Chiến -Chiềng Muôn-Mường La 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

2 Mùa A Cháng 07/03/2009 Nam Mông Bản Tảo Ván -Chiềng Công-Mường La 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

3 Giàng A Chệnh 05/02/2009 Nam Mông Bản Hua Kìm -Chiềng Muôn-Mường La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

4 Lò Thị Chi 17/09/2009 Nữ Thái Bản Cang Bó Ban -Mường Trai-Mường La 1 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

5 Ly A Chỉa 16/06/2009 Nam Mông Bản Huổi Pươi -Nậm Giôn-Mường La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

6 Mùa A Chỉnh 08/01/2009 Nam Mông Bản Huổi Hốc -Nậm Giôn-Mường La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

7 Giàng A Cở 02/01/2009 Nam Mông Bản Púng Ngùa -Nậm Giôn-Mường La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

8 Lầu Thị Đua 23/03/2009 Nữ Mông Bản Pá Chè -Chiềng Công-Mường La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

9 Sùng A Ghia 02/08/2009 Nam Mông Bản Nong Bẩu -Nặm Păm-Mường La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

10 Hàng A Khua 18/12/2009 Nam Mông Bản Cát Lình -Chiềng Muôn-Mường La 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

11 Lò Thị Lan 08/04/2009 Nữ Thái Bản Nà Cường -Chiềng Lao-Mường La 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

12 Giàng A Lau 03/06/2009 Nam Mông Đin Lanh -Chiềng Công-Mường La 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

13 Lò Thị Khánh Linh 22/01/2009 Nữ Thái Bản Cang Bó Ban -Mường Trai-Mường La 1 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

14 Thào Thị Màu 04//11/2009 Nữ Mông Bản Pá Han -Hua Trai-Mường La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

15 Bạ A Nanh 06/04/2009 Nam Mông Bản Púng Quài -Chiềng San-Mường La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

16 Lò Thị Nga 06/07/2009 Nữ Thái Bản Huổi Pản -Mường Khiêng-Thuận Châu 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

17 Tòng Thị Nguyệt 26/01/2009 Nữ Thái Bản Ỏ -Hua Trai-Mường La 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

18 Vạ Thị Pạ 24/10/2009 Nữ Mông Bản Đen Đin -Nậm Giôn-Mường La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

19 Cứ Thị Pạng 02/02/2009 Nữ Mông Bản Nong Hoi Dưới -Chiềng Ân-Mường La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

20 Ly Thị Sông 20/06/2009 Nữ Mông Bản Pá Han -Hua Trai-Mường La 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

21 Tòng Phương Thảo 19/12/2009 Nữ Thái Bản Nà Lốc -TT Ít Ong-Mường La 1 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

22 Vàng Thị Thủy 01/01/2009 Nữ Mông Bản Pá Hậu -Chiềng Lao-Mường La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

23 Sùng A Tu 14/07/2009 Nam Mông Bản Sạ Súng -Chiềng Ân-Mường La 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

24 Lường Thị Vân 13/01/2009 Nữ Thái Bản Po -Hua Trai-Mường La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

25 Lò Thị Bạch Vy 29/04/2009 Nữ Thái Bản Lếch -Chiềng Lao-Mường La 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

5.TC Quản lý đất đai K61A - PY

1 Mùa A Tủa 22/06/2009 Nam Mông Suối Thịnh -Suối Bau-Phù Yên 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

2 Thào A Xuân 09/11/2009 Nam Mông Suối Chèo -Suối Bau-Phù Yên 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

3 Giàng A Pằng 01/02/2008 Nam Mông Kim Bon -Kim Bon-Phù Yên 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

4 Giàng A Khang 09/11/2009 Nam Mông Bản Suối On -Kim Bon-Phù Yên 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1
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5 Thào A Sang 29/11/2009 Nam Mông Hiền Giàng -Suối Bau-Phù Yên 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

6 Thào A Xua 17/12/2009 Nam Mông Bản Hiền Giàng -Suối Bau-Phù Yên 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

7 Triệu Việt Cương 12/01/2009 Nam Dao Suối Lốm -Tường Phong-Phù Yên 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

8 Vàng A Tráng 02/06/2009 Nam Mông Suối Ngang -Quang Huy-Phù Yên 1b DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

9 Đặng Thị Yến 29/12/2009 Nữ Dao Suối Lốm -Tường Phong-Phù Yên 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

10 Phùng Thị Tường Vy 19/09/2009 Nữ Mường Cải -Mường Bang-Phù Yên 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

11 Sồng Sáy Tông 15/05/2009 Nam Mông Suối Chèo -Suối Bau-Phù Yên 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

12 Hà Thị Thiện Nhân 18/08/2009 Nữ Dao Phiêng Lương -Sập Xa-Phù Yên 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

13 Quàng Thị Lệ Trang 06/12/2009 Nữ Thái Nà Lìu -Huy Hạ-Phù Yên 1 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

14 Lờ A Phử 14/06/2009 Nam Mông Suối Vé -Nam Phong-Phù Yên 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

15 Tráng Thị Mỷ 28/10/2008 Nữ Mông Suối Tọ -Suối Tọ-Phù Yên 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

16 Sa Anh Tú 25/08/2009 Nam Mường Nà Lìu -Huy Hạ-Phù Yên 1 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

17 Lò Yến Chi 11/07/2009 Nữ Thái Nà Phái 2 -Huy Bắc -Phù Yên 1 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

18 Triệu Thị Hằng 21/09/2009 Nữ Dao Bản Páp -Mường Do-Phù Yên 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

19 Sồng A Nhìa Pó 04/04/2009 Nam Mông Suối Pa -Kim Bon-Phù Yên 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

20 Thào Thị Nú 04/01/2009 Nữ Mông Bản Suối Bau -Suối Bau-Phù Yên 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

21 Thào Thị Dua Pàng 10/01/2009 Nữ Mông Suối Cù -Huy Tân-Phù Yên 1b DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

22 Hà Khương Duy 31/07/2009 Nam Mường Cải -Mường Bang-Phù Yên 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

23 Thào A Cha Mua 16/12/2009 Nam Mông Suối Chát -Suối Bau-Phù Yên 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

24 Giàng Thị Ca 08/12/2007 Nữ Mông Suối Chát -Suối Bau-Phù Yên 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

25 Bàn Thị Anh Thư 22/08/2009 Nữ Dao Bản Suối Cốc -Mường Cơi-Phù Yên 1b DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

26 Triệu Thị Thu 27/07/2009 Nữ Dao Bản Suối Cốc -Mường Cơi-Phù Yên 1b DTTS thuộc Hộ nghèo 1

27 Giàng A Lâu 18/10/2005 Nam Mông Bản Suối Gióng -Quang Huy-Phù Yên 1b DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

28 Và Thị Chi 02/08/2009 Nữ Mông Bản Co Nhừ -Co Tòng-Thuận Châu 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

29 Sồng A Trang 18/04/2009 Nam Mông Bản Pắc Bẹ C -Suối Tọ-Phù Yên 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

6. TC Kế toán doanh nghiệp K61B - PY

1 Thào Thị Day 29/10/2009 Nữ Mông Suối Cù  -Huy Tân-Phù Yên 1b DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

2 Đinh Thảo Uyên 15/05/2009 Nữ Mường B. Thải -Mường Thải-Phù Yên 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

3 Đinh Thiên Thạch 10/07/2009 Nam Mường B. Đá Mài -Nam Phong-Phù Yên 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

4 Hà Thùy Trang 29/11/2009 Nữ Mường B. Thải  -Mường Thải-Phù Yên 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

5 Sa Thị Đào 16/06/2009 Nữ Mường B. Tọ Hạ -Huy Hạ-Phù Yên 1 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

6 Phàng Thị Khua Nếnh 30/10/2009 Nữ Mông B. Kim Bon -Kim Bon-Phù Yên 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1
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7 Đinh Thị Thanh Huyền 23/10/2009 Nữ Mường B. Kíu -Huy Thượng-Phù Yên 1 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

8 Thào Mái Dê 03/02/2009 Nữ Mông B. Suối Dinh -Suối Tọ-Phù Yên 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

9 Sồng Thị Dua 15/05/2009 Nữ Mông B. Lũng Khoai -Suối Tọ-Phù Yên 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

10 Giàng A Nhờ 28/02/2008 Nam Mông B. Suối Chát -Suối Bau-Phù Yên 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

11 Giàng A Chông 01/02/2007 Nam Mông B. Suối On -Kim Bon-Phù Yên 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

12 Mùi Công Khởi 12/05/2009 Nam Mường Cù 2 -Huy Tân-Phù Yên 1 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

13 Mùi Thị Kim Oanh 12/04/2009 Nữ Mường B. Tiên Phong -Bắc Phong-Phù Yên 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

14 Bàn Thị Uyên 28/12/2009 Nữ Dao B. Suối Pai -Huy Tường-Phù Yên 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

15 Bàn Thị Vân 02/06/2009 Nữ Dao B. Páp -Mường Do-Phù Yên 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

16 Thào  A Vảng 20/04/2009 Nam Mông Bản Thín -Tường Tiến-Phù Yên 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

17 Hà Minh Văn 19/08/2009 Nam Mường B. Cải -Mường Bang-Phù Yên 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

18 Giàng Thị Cu 20/09/2009 Nữ Mông B. Suối On -Kim Bon-Phù Yên 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

19 Vàng Thị Phua 20/10/2009 Nữ Mông B. Suối Ó -Quang Huy-Phù Yên 1b DTTS thuộc Hộ nghèo 1

20 Đinh Thị Ngọc Bích 06/09/2009 Nữ Mường B. Đồng Mã -Tân Phong-Phù Yên 2b DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

21 Hờ Thị Dua 17/02/2009 Nữ Mông B. Chè Mè -Mường Bang-Phù Yên 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

22 Lý Thị Khua 30/11/2009 Nữ Mông B. Suối On -Kim Bon-Phù Yên 2b DTTS thuộc Hộ nghèo 1

23 Giàng Thị Mụa 19/03/2009 Nữ Mông B. Suối Gióng -Quang Huy-Phù Yên 1b DTTS thuộc Hộ nghèo 1

24 Giàng Thị Dong 02/08/2009 Nữ Mông B. Suối Gióng -Quang Huy-Phù Yên 1b DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

25 Giàng Thị Nhà 04/01/2009 Nữ Mông B. Suối On -Kim Bon-Phù Yên 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

26 Mùa A Lềnh 14/01/2009 Nam Mông Suối Cù  -Huy Tân-Phù Yên 1b DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

27 Sồng Thị Dụ 08/12/2009 Nữ Mông B. Lũng Khoai -Suối Tọ-Phù Yên 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

28 Vàng A Dềnh 20/03/2009 Nam Mông B. Suối On -Kim Bon-Phù Yên 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

29 Đinh Công Đại 24/12/2009 Nam Thái B. Cang -Quang Huy-Phù Yên 1 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

30 Giàng Thị Cở 12/05/2009 Nữ Mông B. Suối Ó -Quang Huy-Phù Yên 1b DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

31 Mùa A Cử 03/04/2009 Nam Mông B. Suối Cáy -Suối Bau-Phù Yên 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

32 Triệu Thị Nhất 17/08/2009 Nữ Dao B. Suối Lèo -Tân Lang-Phù Yên 1b DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

33 Giàng Thị Nênh 16/12/2009 Nữ Mông B. Suối Chát -Suối Bau-Phù Yên 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

34 Thào Thị Xua 06/09/2009 Nữ Mông B. Suối Cáy -Suối Bau-Phù Yên 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

7. TC Nghiệp vụ bán hàng K61B - QN

1 Quàng Thị Thu 03/07/2009 Nữ Thái Bản Cha Có -Mường Giôn-Quỳnh Nhai 1 DTTS khuyết tật 1

2 Hạng A Cang 17/09/2009 Nam Mông Bản Suối Păng -Làng Chếu- Bắc Yên 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

3 Phá A Vừ 15/08/2009 Nam Mông Bản Thẳm Xét -Co Tòng-Thuận Châu 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1
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4 Cà Văn Phương 15/02/2009 Nam Thái Bản Tam -Chiềng Ngàm-Thuận Châu 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

5 Sùng Thị Hoa  Mai 07/11/2009 Nữ Mông Bản Phiêng Ban -Mường Giàng-Quỳnh Nhai 1 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

6 Vàng A Giống 19/10/2009 Nam Mông Bản Tong Chiêng -Chiềng Chăn-Mai Sơn 1 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

8. TC Chăn nuôi thú y K61A - QN

1 Quàng Thiện Nhân 16/04/2009 Nam Thái Bản Luông Mé -Chiềng Đông-Yên Châu 3 DTTS khuyết tật 1

2 Tòng Văn Thảo 29/05/2009 Nam Thái Bản Ca -Mường Sại-Quỳnh Nhai 3 DTTS khuyết tật 1

3 Lò Văn Lê 12/11/2009 Nam Thái Bản Tam -Chiềng Ngàm-Thuận Châu 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

4 Lầu A Anh 15/06/2009 Nam Mông Bản Pá Hốc -Co Tòng-Thuận Châu 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

5 Lò Văn Mai 31/12/2009 Nam Thái Bản Quyền -Mường Chiên-Quỳnh Nhai 1 DTTS khuyết tật 1

6 Lò Anh Ngân 05/10/2009 Nam Thái Bản Phiêng Nèn 1 -Mường Giàng-Quỳnh Nhai 1 DTTS khuyết tật 1

7 Má Thị Sư 23/07/2009 Nữ Mông Bản Khâu Pùm -Chiềng Khay-Quỳnh Nhai 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

9. TC PL về QL về HCC K61A - MC

1 Lường Thị Nhung 16/03/2009 Nữ Thái Bản Tà Làng Thấp -Tú Nang-Yên Châu 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

2 Vì Thị Bảo Xuyến 01/07/2009 Nữ Thái Bản Nà Sài -Hua Păng-Mộc Châu 1 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

3 Triệu Văn Anh 13/09/2009 Nam Dao Bản Chiềng Khòng -Quy Hướng-Mộc Châu 2b DTTS thuộc Hộ nghèo 1

4 Hà Quốc Việt 19/11/2008 Nam Thái Bản Bống Hà -Chiềng Yên-Vân Hồ 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

5 Vì Thị Trà My 07/09/2009 Nữ Thái Bản Nong Cụt -Tà Lại-Mộc Châu 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

6 Giàng A Huy 09/10/2009 Nam Mông Bản Thuông Cuông -Vân Hồ-Vân Hồ 1 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

7 Giàng A Nhật 12/04/2009 Nam Mông Bản Pa Kha 1 -Chiềng Tương-Yên Châu 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

8 Mùi Thị Vân 22/07/2008 Nữ Mường Bản Co Hó -Song Khủa-Vân Hồ 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

9 Nguyễn Thị Trà My 18/05/2009 Nữ Kinh Bản Tự Nhiên -Đông Sang-Mộc Châu 1 DT Kinh hộ nghèo vùng DTTS 0,6

10 Lò Văn Trường 14/08/2008 Nam Thái Bản Khừa -Chiềng Khừa-Mộc Châu 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

11 Vàng A Đông 01/01/2008 Nam Mông Bản Sa Lai -Chiềng Xuân-Vân Hồ 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

12 Thào A Khu 05/07/2007 Nam Mông Bản Tà Phềnh -Tân Lập-Mộc Châu 1 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

13 Đinh Văn Kiệt 03/07/2009 Nam Mường Bản Sam Kha -Tân Hợp-Mộc Châu 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

14 Giàng Định Phố 14/11/2009 Nam Mông Bản Pa Kha 1 -Chiềng Tương-Yên Châu 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

15 Ngần Thị Thảo Chi 12/10/2009 Nữ Thái Bản Co Súc -Song Khủa-Vân Hồ 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

16 Đinh Công Hậu 16/09/2009 Nam Mường Bản Tà Lọt -Tà Lại-Mộc Châu 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

17 Hà Quốc Hòa 13/10/2008 Nam Thái Bản Bó -Quang Minh-Vân Hồ 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

18 Thào A Chua 02/09/2009 Nam Mông Bản Pá Khôm -Mường Lựm-Yên Châu 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

19 Hà Thúy Nhân 10/03/2009 Nữ Thái Bản Chột -Mường Men-Vân Hồ 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

10. TC Trồng trọt và BVTV K61B - SM
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TT Ngày sinh Giới Dân tộc Hộ khẩu thường trú (bản, xã, huyện )
Xã thuộc 

vùng
Đối tượng hưởng Hệ số hưởng

1 3 4 5 6 7 8 92

Họ và tên

1 Tòng Thị Thắm 21/09/2009 Nữ Thái Bản Ít Om -Mường Hung-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

2 Lý Mái Giàng 04/02/2009 Nữ Mông Co Sản -Chiềng Khoong-Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

3 Bạc Thị Chi 30/09/2009 Nữ Thái Bản Phống II -Bó Sinh-Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

4 Hờ A Khai 08/04/2009 Nam Mông Co Dâu -Nậm Ty-Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

5 Sồng Thị Tộng 07/10/2009 Nữ Mông Nộc Cốc -Đứa Mòn-Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

6 Lầu A Pó 02/09/2009 Nam Mông Khua Họ -Huổi Một-Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

7 Sộng Thị Thủy 15/07/2009 Nữ Mông Bản Háng Lìa -Mường Cai-Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

8 Giàng Thị Pạ 10/05/2009 Nữ Mông Huổi Lếch  -Đứa Mòn-Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

9 Vàng Công Mạnh 02/04/2009 Nam Mông Co Dâu -Nậm Ty-Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

10 Sộng Thị Đông 10/06/2009 Nữ Mông Huổi Mươi -Mường cai-Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

11 Vạ Thị Chi 26/06/2009 Nữ Mông Túp Phạ -Huổi Một-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

12 Sồng Thị Chư 28/02/2009 Nữ Mông Cang Cói -Huổi Một-Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

13 Và Thị Nhìa 12/01/2009 Nữ Mông Huổi Pản -Huổi Một-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

14 Giàng Thị Bao 15/05/2009 Nữ Mông Pá Khôm -Chiềng Khoong-Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

15 Sộng Công Mạnh 13/02/2009 Nam Mông Huổi Khe -Mường Cai-Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

16 Sộng A Mai 05/02/2009 Nam Mông Huổi Hưa -Mường Cai-Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

17 Sồng Thị Nông 15/05/2009 Nữ Mông Co Hịnh -Chiềng Nơi-Mai Sơn 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

18 Và Gậu Nênh 14/04/2009 Nữ Mông Cang Cói -Huổi Một-Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

19 Thào Thị Ca 17/05/2009 Nữ Mông Tà Hay -Chiềng Khoong-Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

20 Thào Thị Mỷ 05/09/2009 Nữ Mông Sài Khao -Mường Cai-Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

21 Sồng Thị Hoa 26/11/2006 Nữ Mông Co Hịnh -Chiềng Nơi-Mai Sơn 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

22 Sùng Thị Dông 20/10/2009 Nữ Mông Lọng Lằn- Nà Nghịu -Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

23 Lầu A Của 21/10/2009 Nam Mông Bản Co Mạ -Huổi Một-Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

24 Giàng A Khua 15/05/2009 Nam Mông Co Dâu -Nậm Ty-Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

25 Giàng Thị Vự 12/07/2009 Nữ Mông Bom Phung -Nà Nghịu-Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

26 Giàng Thị Tanh 15/10/2009 Nữ Mông Nong Ke -Huổi Một-Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

27 Sồng Thị Dua 27/04/2009 Nữ Mông Co Hịnh -Chiềng Nơi-Mai Sơn 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

28 Lậu Thị Ca 16/11/2008 Nữ Mông Hán Ku -Chiềng Khoong-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

29 Vàng A Cảnh 31/10/2009 Nam Mông Bản Tạng Sỏn -Đứa Mòn-Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

30 Lầu A Sô 05/06/2009 Nam Mông Co Mạ -Huổi Một-Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

31 Lậu Thị Ngư 09/04/2009 Nữ Mông Hán Ku -Chiềng Khoong-Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

32 Mùa Thị Pạ 09/10/2009 Nữ Mông Nà Ngặp -Chiềng Khoong-Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1
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TT Ngày sinh Giới Dân tộc Hộ khẩu thường trú (bản, xã, huyện )
Xã thuộc 

vùng
Đối tượng hưởng Hệ số hưởng

1 3 4 5 6 7 8 92

Họ và tên

11. TC Tin học ứng dụng K61B - SM

1 Sồng A Phúc 12/03/2009 Nam Mông Bản Co Hịnh - Chiềng Nơi- Mai Sơn 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

2 Vừ Thị Sý 12/12/2009 Nữ Mông Hua Cắt -Nậm Ty-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

3 Sộng Thị Hua 04/11/2009 Nữ Mông Huổi Khoang - Nậm Mằn- Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

4 Lèo Thị Vy 11/07/2008 Nữ Thái Bản Kéo - Mường Hung- Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

5 Sồng Thị Dợ 22/08/2009 Nữ Mông Huổi Hưa - Mường Cai- Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

6 Lù Thị Sê 19/08/2009 Nữ Mông Pá Nó -Chiềng Cang-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

7 Giàng Thị Pó Sinh 26/01/2009 Nữ Mông Xi Lô - Chiềng Khoong- Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

8 Vừ Bả Minh 16/06/2009 Nam Mông Bản Háng Xía - Pú Bẩu- Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

9 Lò Thị May 25/01/2009 Nữ Thái Púng Hày - Nậm Mằn- Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

10 Và A Mạnh 07/12/2009 Nam Mông Co Dâu -Nậm Ty-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

11 Vừ Thị Chia 06/11/2009 Nữ Mông Bản Púng Báng - Đứa Mòn- Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

12 Vạ Thị Dênh 21/10/2009 Nữ Mông Túp Phạ -Huổi Một-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

13 Giàng Thị Xia 21/01/2009 Nữ Mông Bản Huổi Pản - Huổi Một- Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

14 Vàng A Sai 05/01/2009 Nam Mông Hán Ku - Chiềng Khoong- Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

15 Sồng Thị Liện 12/08/2008 Nữ Mông Co Hịnh -Chiềng Nơi- Mai Sơn 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

16 Sộng A Mệnh 26/09/2007 Nam Mông Huổi Khoang -Nậm Mằn-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

17 Vạ Thị Nhung 01/01/2009 Nữ Mông Co Phường - Mường Cai- Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

18 Giàng Thị Dùa 06/07/2008 Nữ Mông Nộc Cốc -Đứa Mòn-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

19 Sộng Tu Mạnh 28/01/2009 Nam Mông Bản Ta Lát - Mường Cai- Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

20 Lò Văn Tùng 28/02/2009 Nam Thái Bản Nà Há - Nậm Ty- Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

21 Lý Thị Dua 25/11/2009 Nữ Mông Bản Nhọt Có - Chiềng Cang- Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

22 Sộng Thị Sênh 21/03/2009 Nữ Mông Bản Huổi Pản - Huổi Một- Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

23 Vừ Thị Thọ 10/11/2009 Nữ Mông Bản Púng Báng - Đứa Mòn- Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

24 Lầu A Mạnh 19/11/2009 Nam Mông Co Mạ -Huổi Một-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

25 Vừ Thị Dợ 12/10/2009 Nữ Mông Bản Huổi Tao - Chiềng Cang- Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

26 Và Thị Sênh 18/03/2009 Nữ Mông Bản Sào Và - Nà Nghịu- Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

27 Lò Thị Lan 15/03/2009 Nữ Thái Nặm Pút -Phiêng Cằm- Mai Sơn 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

28 Tòng Văn Hùng 09/03/2009 Nam Thái Bản Huổi Púng - Yên Hưng- Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

29 Sộng Thị Sua 21/06/2009 Nữ Mông Bản Hán Ku - Chiềng Khoong- Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

30 Giàng Nụ Trình 15/05/2009 Nam Mông Bản Huổi Pản - Huổi Một- Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

31 Sùng Thị Thủy 26/08/2008 Nữ Mông Nong Lếch -Nà Nghịu-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1
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TT Ngày sinh Giới Dân tộc Hộ khẩu thường trú (bản, xã, huyện )
Xã thuộc 

vùng
Đối tượng hưởng Hệ số hưởng

1 3 4 5 6 7 8 92

Họ và tên

12. TC Chăn nuôi thú y K61B - SM

1 Mua Thị Lia 30/10/2009 Nữ Mông Lốm Hỏm -Mường Lầm-Sông Mã 1b DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

2 Sùng Thị Máy 28/12/2009 Nữ Mông Lọng Lằn -Nà Nghịu-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

3 Lường Thị Quyển 03/01/2009 Nữ Thái Chạy Cang -Nậm Mằn-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

4 Giàng Thị Cu 19/08/2009 Nữ Mông Xi Lô -Chiềng Khoong-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

5 Và Sơn Chi 13/03/2009 Nam Mông Sàng Lay -Chiềng Phung-Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

6 Giàng A Công 26/02/2009 Nam Mông Pa Tết -Huổi Một-Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

7 Sộng Thị Sọ 12/08/2009 Nữ Mông Huổi Pản -Huổi Một-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

8 Dạ Ý Hoa 16/03/2009 Nữ Mông Cang Cói -Huổi Một-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

9 Thào Thị Lan 17/05/2009 Nữ Mông Sài Khao -Mường Cai-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

10 Vàng Thị Dạư 21/03/2007 Nữ Mông Túp Phạ -Huổi Một-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

11 Sộng Thị Dua 15/07/2009 Nữ Mông Huổi Khoang -Nậm Mằn-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

12 Giàng Thị Lu 20/10/2009 Nữ Mông Pá Ban -Nậm Mằn-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

13 Hờ Pó Chua 19/09/2009 Nam Mông Nong Ke -Huổi Một-Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

14 Hờ Thị Va 27/03/2009 Nữ Mông Ít Lót -Chiềng Cang-Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

15 Và A Hồng 08/03/2009 Nam Mông Túp Phạ -Huổi Một-Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

16 Ly Thị Dua 29/06/2009 Nữ Mông Hua Thóng -Đứa Mòn-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

17 Lù Thị Trư 29/07/2009 Nữ Mông Co Hịnh -Chiềng Nơi-Mai Sơn 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

18 Thào Thị Chư 15/07/2009 Nữ Mông Tà Hay -Chiềng Khoong-Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

19 Vàng Thị Ia 20/06/2009 Nữ Mông Hán Ku -Chiềng Khoong-Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

20 Lò Thị Thanh Yêu 14/04/2009 Nữ Thái Quyết Tâm -Nà Nghịu-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

21 Vàng Thị Dê 30/11/2009 Nữ Mông Huổi Khe -Mường Cai-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

22 Vừ A Cảnh 02/01/2009 Nam Mông Huổi Tòng -Nậm Ty-Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

23 Sộng Tuấn Anh 01/07/2009 Nam Mông Ta Lát -Mường Cai-Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

24 Vàng Ngọc Phong 17/11/2009 Nam Mông Nhọt Có -Chiềng Cang-Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

25 Vì Thị Uyên 11/05/2009 Nữ Thái Co Phường -Nà Nghịu-Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

26 Giàng Thị Sênh 15/11/2008 Nữ Mông Túp phạ -Huổi Một-Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

27 Giàng A Sai 18/08/2009 Nam Mông Nong Xô -Chiềng Phung-Sông Mã 3 DTTS khuyết tật 1

28 Sộng Thị Xa 11/11/2009 Nữ Mông Hán Ku -Chiềng Khoong-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

29 Lò Thị Dương 18/03/2009 Nữ Xinh-mun Bông Tòng -Chiềng Khoong-Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

30 Ly Thị Chua 20/09/2009 Nữ Mông Lọng Lằn -Nà Nghịu-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

31 Giàng A Vàng 09/10/2009 Nam Mông Bản La Va -Phiêng Cằm-Mai Sơn 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1
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TT Ngày sinh Giới Dân tộc Hộ khẩu thường trú (bản, xã, huyện )
Xã thuộc 
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Đối tượng hưởng Hệ số hưởng

1 3 4 5 6 7 8 92

Họ và tên

32 Mùa Thị Xuân 18/12/2009 Nữ Mông Nà Ngặp -Chiềng Khoong-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

33 Mùa A Phú 12/08/2009 Nam Mông Nong Lếch -Nà Nghịu-Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

34 Hờ A Tùng 05/12/2008 Nam Mông Bản Lọng Nghịu -Xã Nậm Ty-Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

13. TC Điện nước K61A - SM

1 Vạ Xuân Hụ 12/01/2009 Nam Mông Túp Phạ -Huổi Một-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

2 Giàng A Minh 20/02/2009 Nam Mông Pá Ban -Nậm Mằn-Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

3 Lò Văn Duy 14/02/2009 Nam Thái Bản Pản -Huổi Một-Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

4 Vừ A Ly 01/01/2009 Nam Mông Hua Thóng -Đứa Mòn-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

5 Và A Dếnh 18/01/2007 Nam Mông Co Dâu -Nậm Ty-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

6 Ly A Phong 14/04/2009 Nam Mông Tinh Lá -Pá Lông-Thuận Châu 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

7 Hờ A Câu 19/01/2009 Nam Mông Co Dâu -Nậm Ty-Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

8 Lường Văn Dẫn 14/11/2009 Nam Thái Nà Há -Nậm Ty-Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

9 Vừ A Tú 10/04/2009 Nam Mông Co Dâu -Nậm Ty-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

10 Vì Văn Thương 17/01/2009 Nam Xinh-mun Bó Sản -Chiềng Khoong-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

11 Hờ A Anh 04/10/2009 Nam Mông Nong Ke -Huổi Một-Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

12 Giàng A Câu 18/03/2009 Nam Mông Nộc Cốc -Đứa Mòn-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

13 Sộng A Khay 04/08/2008 Nam Mông Huổi Khoang -Nậm Mằn-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

14 Vàng A Ánh 29/11/2008 Nam Mông Lọng Nghịu -Nậm Ty-Sông Mã 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

15 Vừ A Nếnh 09/10/2009 Nam Mông Hua Cắt -Nậm Ty-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

16 Giàng A Dua 05/06/2008 Nam Mông Ta Hốc -Huổi Một-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

17 Vừ A Sà 06/12/2009 Nam Mông Hua Cắt -Nậm Ty-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

18 Vì Văn Khánh 29/03/2009 Nam Thái Púng Khương -Nậm Mằn-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

19 Sộng Bả Hồng 23/09/2009 Nam Mông Bom Phung -Nà Nghịu-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

20 Giàng A Bi 10/04/2007 Nam Mông Pha Thóng -Huổi Một-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

21 Vàng A Day 26/05/2009 Nam Mông Hua Thóng -Đứa Mòn-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

22 Quàng Văn Hà 10/06/2009 Nam Thái Hiểm Lằn -Nậm Ty-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

23 Lù A Do 09/09/2009 Nam Mông Pá Nó -Chiềng Cang-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

24 Vừ Bả Súa 16/08/2009 Nam Mông Pá Lâu -Pú Bẩu-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

25 Và A Phong 02/06/2008 Nam Mông Nong Lếch -Nà Nghịu-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

26 Lầu A Đạt 20/09/2006 Nam Mông Nà Kham -Mường Cai-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

27 Sộng A Vừ 12/08/2009 Nam Mông Hán Ku -Chiềng Khoong-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

28 Giàng A Quý 08/09/2009 Nam Mông Lọng Hỏm -Phiêng Cằm- Mai Sơn 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1
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Họ và tên

29 Vừ Bả Vự 18/12/2008 Nam Mông Pá Lâu  -Pú Bẩu-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

30 Lò Văn Việt 24/03/2009 Nam Thái Nà Pàn II -Nà Nghịu-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

31 Lường Bảo Đăng 07/11/2009 Nam Thái Bản Mé Bon -Nà Nghịu-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

32 Lành Khánh Huy 16/03/2008 Nam Xinh-mun Nà Pàn -Nà Nghịu-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

33 Vàng A Phệnh 23/04/2009 Nam Mông Túp Phạ  -Huổi Một-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

34 Vì Văn Duy 11/04/2009 Nam Thái Lươi Là -Nà Nghịu-Sông Mã 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

35 Trần Đình Huy 27/07/2009 Nam Kinh Nà Kham -Mường Cai-Sông Mã 3 DT Kinh hộ nghèo vùng DTTS 0,6

14. TC Trồng trọt và BVTV K61C - TC

1 Lò Thị Nhất 27/10/2009 Nữ Thái Công Mường -Tông Lạnh-Thuận Châu 1 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

2 Lường Thị Lan 08/06/2009 Nữ Thái Bản Chùn -Thôm Mòn-Thuận Châu 2b DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

3 Vì Thị Minh Nguyệt 24/08/2009 Nữ Thái Bản Buống Khoang -Bản Lầm-Thuận Châu 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

4 Lường Thị Nghiệp 03/07/2009 Nữ Thái Bản Nhộp -Chiềng Bôm-Thuận Châu 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

5 Cà Văn Chanh 02/01/2009 Nam Thái Bản Sát -Mường Khiêng-Thuận Châu 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

6 Cà Thị Lan 02/11/2009 Nữ Thái Bản Cụ -Chiềng Ly-Thuận Châu 2b DTTS thuộc Hộ nghèo 1

7 Lường Thanh Tùng 21/05/2009 Nam Thái Bản Lạnh -Tông Lạnh-Thuận Châu 1 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

8 Lò Văn Huy 21/06/2009 Nam Thái Bản Nà Sành -Bó Mười-Thuận Châu 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

9 Cà Văn Quốc 16/04/2008 Nam Thái Bản Tăng -Nậm Lầu-Thuận Châu 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

10 Lò Văn Huy 04/04/2009 Nam Thái Bản Pù -Chiềng Ngàm-Thuận Châu 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

11 Lò Văn Long 30/09/2009 Nam Thái Bản Mười -Bó Mười-Thuận Châu 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

15. TC Pháp luật về QLHC công K61B - TC

1 Quàng Văn Lâm 02/08/2009 Nam Thái Bản Thẳm -Tông Lạnh-Thuận Châu 1 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

2 Quàng Thị Tuyết 06/05/2009 Nữ Thái Bản Lứa B -Mường Khiêng-Thuận Châu 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

3 Lò Quốc Vương 04/05/2009 Nam Thái Bản Mười -Bó Mười-Thuận Châu 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

4 Lò Thị Xuyến 04/11/2009 Nữ Thái Bản Tốm -Tông Lạnh-Thuận Châu 1b DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

5 Lường Minh Vũ 02/11/2009 Nam Thái Bản Dửn -Phổng Lăng-Thuận Châu 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

6 Lèo Văn Vũ 23/03/2009 Nam Thái Bản Tra -Bó Mười-Thuận Châu 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

7 Lò Thị Hương 15/10/2009 Nữ Thái Bản Sẳng -Chiềng Ngàm-Thuận Châu 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

8 Cà Văn Tuyến 30/10/2009 Nam Thái Bản Mỏ -Chiềng Bôm-Thuận Châu 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

9 Quàng Thị Ngân 27/10/2009 Nữ Thái Bản Thẳm -Tông Lạnh-Thuận Châu 1 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

10 Nguyễn Hải Long 11/08/2009 Nam Kinh Nam Tiến -Bon Phặng-Thuận Châu 3 DT Kinh hộ nghèo vùng DTTS 0,6

11 Cà Văn Quyền 17/04/2009 Nam Thái Bản Mỏ -Chiềng Bôm-Thuận Châu 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

12 Lò Văn Nguyễn 09/12/2009 Nam Thái Bản Bai -Tông Lạnh-Thuận Châu 1b DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1
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13 Lường Văn Tân 02/02/2009 Nam Thái Bản Nuống Há -Mường Khiêng-Thuận Châu 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

14 Lò Văn Đoàn 17/11/2009 Nam Thái Bản Táng -Tông Lạnh-Thuận Châu 1b DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

15 Lò Văn Sang 02/12/2009 Nam Thái Bản Táng -Tông Lạnh-Thuận Châu 1b DTTS thuộc Hộ nghèo 1

16 Cà Gia Kiệt 27/12/2009 Nam Thái Bản Mảy -Chiềng Pấc-Thuận Châu 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

17 Trịnh Quang Long 13/07/2009 Nam Kinh Bản Dân Chủ -Chiềng Pấc-Thuận Châu 3 DT Kinh khuyết tật vùng DTTS 0,8

16. TC Bảo vệ môi trường đô thị K61A - TC

1 Lò Thị Kim 01/4/2009 Nữ Thái Bản Ỏ -Mường Khiêng-Thuận Châu 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

2 Lò Hoài Anh 19/08/2009 Nữ Thái Bản Tốm -Tông Lạnh-Thuận Châu 1b DTTS thuộc Hộ nghèo 1

3 Quàng Văn Mạnh 30/06/2009 Nam Thái Bản Nà Cưa -Chiềng Ngàm-Thuận Châu 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

4 Lò Thị Mai Linh 30/11/2009 Nữ Thái Bản Buống Khoang -Bản Lầm-Thuận Châu 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

5 Lò Văn Mạnh 28/09/2009 Nam Thái Công Mường -Tông Lạnh-Thuận Châu 1 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

6 Lường Văn Huy 25/01/2009 Nam Thái Bản Pồng -Mường Khiêng-Thuận Châu 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

7 Quàng Văn Anh 01/01/2008 Nam La ha Bản Hiên  -Liệp Tè-Thuận Châu 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

8 Tòng Văn Bình 06/12/2009 Nam Thái Nà Sành -Bó Mười-Thuận Châu 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

9 Lèo Thế Vinh 02/11/2009 Nam Thái Bản Tra -Bó Mười-Thuận Châu 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

10 Lò Văn Nguyên 11/03/2009 Nam Kháng Bản Tịm -Chiềng Bôm-Thuận Châu 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

11 Lò Khánh Trường 12/06/2009 Nam Thái Công Mường  -Tông Lạnh-Thuận Châu 1 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

12 Lò Văn Phương 03/08/2009 Nam Thái Bản Nà Cưa -Chiềng Ngàm-Thuận Châu 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

13 Phá Thị Hoa 10/11/2009 Nữ Mông Bản Thẳm Xét -Co Tòng-Thuận Châu 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

17. TC Trồng trọt &BVTV K61D - YC

1 Hoàng Thị Hồng Nhi 26/12/2009 Nữ Thái Bản Đông Tấu -Chiềng Đông-Yên Châu 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

2 Lừ Anh Thơ 07/05/2009 Nữ Thái Bản Suối Phà -Tú Nang-Yên Châu 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

3 Vì Thị Thảo 07/08/2009 Nữ Xinh-mun Bản Nà Cài -Chiềng On-Yên Châu 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

4 Vì Phương Uyên 01/10/2009 Nữ Thái Bản Tin Tốc -Tú Nang-Yên Châu 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

5 Giàng Thị Xa 02/10/2009 Nữ Mông Bản Pa Kha 3 -Chiềng Tương-Yên Châu 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

6 Mùa Thị Hoa 30/08/2009 Nữ Mông Bản Chi Đảy -Chiềng Hặc-Yên Châu 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

7 Mùa Thị Hoa 09/01/2009 Nữ Mông Bản Hang Hóc -Chiềng Hặc-Yên Châu 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

8 Sồng Thị Pú 03/11/2009 Nữ Mông Bản Ta Liễu -Chiềng On-Yên Châu 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

9 Vàng Thị Pà Rông 19/12/2009 Nữ Mông Bản Chi Đảy -Chiềng Hặc-Yên Châu 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

10 Vì Thu Hoài 24/11/2009 Nữ Thái Bản Tin Tốc -Tú Nang-Yên Châu 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

11 Hoàng Đình Phong 14/12/2009 Nam Thái Bản Luông Mé -Chiềng Đông-Yên Châu 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

12 Mùa Thị Xuất 12/02/2008 Nữ Mông Bản Co Sáy -Chiềng Hặc-Yên Châu 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1
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13 Hà Trí Dũng 08/11/2009 Nam Thái Bản Chiềng Sàng -Chiềng Sàng-Yên Châu 1b DTTS thuộc Hộ nghèo 1

14 Phàng Lao Thơ 21/10/2009 Nam Mông Bản Pa Kha 3 -Chiềng Tương-Yên Châu 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

18. TC Công tác xã hội K61B - YC

1 Tếnh Lao Hồng 14/11/2009 Nam Mông Bản Pa Kha I -Chiềng Tương-Yên Châu 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

2 Lò Thị Kiều An 17/11/2009 Nữ Thái Bản Đông Tấu -Chiềng Đông-Yên Châu 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

3 Giàng Lao Vạng 12/09/2009 Nam Mông Bản Tràng Nặm -Chiềng On-Yên Châu 3 DTTS thuộc hộ Cận nghèo 1

4 Vàng A Hùng 16/02/2009 Nam Mông Bản Hăng Căn -Phiêng Khoài-Yên Châu 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

5 Vàng A Tiến 02/05/2009 Nam Mông Bản Đin Chí -Chiềng On-Yên Châu 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

6 Hà Thị Ngọc Hân 13/12/2009 Nữ Thái Bản Huổi Thón -Chiềng Hặc-Yên Châu 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

7 Thào Đức Thắng 07/01/2009 Nam Mông Bản Cò Chịa -Lóng Phiêng-Yên Châu 1b DTTS thuộc Hộ nghèo 1

8 Vì Văn Thành 16/12/2009 Nam Xinh-mun Bản Trạm Hốc -Chiềng On-Yên Châu 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

9 Sồng A Hồng 01/05/2008 Nam Mông Bản Huổi Siểu -Hua Nhàn- Bắc Yên 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

Danh sách gồm 473 học sinh, sinh viên
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